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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HU ỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 TỈNH ĐỒNG THÁP   

  

 Bản án số: 78/2018/DS-ST  

 Ngày  29/11/2018 

 V v  Tr n     p ranh  

  giới QSD đ t”  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU ỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngu  n Quố    ng.   

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đỗ Min  Tân.   

            2. Ông Ngu  n P i  ùng.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngu  n V n N ân, Th  ký Tòa án nhân dân  u ện 

Châu Thành. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện Châu Thành tham gia phiên toà: 

Ông Trần C o Lâm - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 29 tháng 11 n m 2018, tại tr  s  T   án n ân  ân  u ện Châu Thành, 

xét xử sơ t ẩm  ông k  i v  án t   lý số 133/2016/TLST-DS ngày 18/5/2016 về  Tr n  

   p ranh giới QSD đ t”, t eo Qu ết địn  đ   v  án r  xét xử số: 183/2018/QĐXX-ST 

ngày 09/11/2018, giữ   á  đ ơng sự: 

- Ngu ên đơn: Lê T ị  , sin  n m 1946 

Ng ời đại  iện t eo ủ  qu ền: Trần T ị L, sin  n m 1971. 

Cùng đị     :  p A, xã A,  u ện C, t n  Đồng T áp. 

- Bị đơn: Trần T  n  N, sin  n m 1964 

Ng ời đại  iện t eo ủ  qu ền: Ngu  n V n Bé N, sin  n m 1963 

Cùng Đị     :  p A, xã A,  u ện C, t n  Đồng T áp. 

-  Ng ời  ó qu ền lợi, ng ĩ  v  liên qu n: 

1. Trần T ị L, sin  n m 1971. 

2. Trần V n T, sin  n m 1981. 

3. Trần V n L, sin  n m 1986. 

4. Trần V n T, sinh n m 1984. 

5. Trần T ị Bí   D, sin  n m 1989. 

Anh T và   ị Bí   D  ùng ủ  qu ền   o   ị Trần T ị L.  

C ị L, anh T, anh L, anh T,   ị Bí   D cùng đị     :  p A, xã A,  u ện C, 

t n  Đồng T áp. 

6. Ngu  n V n Bé N, sin  n m 1963. 
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7. Ngu  n P ú L, sin  n m 1988.  

8. Ngu  n T ị T  n   , sin  n m 1990.  

9. Ngu  n P ú T, sin  n m 1991.  

Anh L,   ị  , anh Phú Trung  ùng ủ  qu ền   o ông Ngu  n V n Bé N. 

Ông Bé N, anh L,   ị  , anh Phú Trung cùng đị     :  p A, xã A,  u ện C, 

t n  Đồng T áp.  

C ị L, anh L, anh T, ông Bé N có mặt tại p iên t  .  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện ngà  30/3/2016, bổ sung ngà  14/4/2016, các lời khai tại Tòa 

án và tại phiên tòa, Ngu ên đơn bà Lê Thị H (ủ  qu ền cho chị Trần Thị L), tr nh bà : 

P ần đ t ruộng tại t ử  đ t số 379 tờ  ản đồ số 06  iện tí   11.515m
2
    p A, xã A, 

 u ện C  ó nguồn gố   ủ  vợ   ồng bà Lê T ị   và ông Trần V n D s ng n  ợng lại 

 ủ  ng ời k á  và quản lý sử   ng, canh tác từ k oảng n m 1979 - 1980 đến n  . N m 

1994, ông D đại  iện gi  đìn  đ ng ký kê k  i QSD đ t t ì đ ợ  UBND  u ện C   p 

 i      ng n  n QSD đ t ngà  18 8 1994  t ử  đ t số 379 tờ  ản đồ số  06  iện tí   

11.515m
2
  cho ông Trần V n D.   

Sau khi ông D   ết vào ngà  27 6 2006, thì gi  đìn  bà H đ ng ký t ừ  kế QSD đ t 

và đ ợ  UBND  u ện C   p  i      ng n  n QSD đ t 18/6/2008 t ử  đ t số 379 tờ  ản 

đồ số  06  iện tí   11.515m
2
    o  ộ  à Lê T ị  . Do t ừ  kế trọn t ử  đ t số 379 nên k i 

đ ng ký t ừ  kế không đo đạ   iện trạng t ự  tế. T ử  đ t số 379 tiếp giáp với t ử  đ t số 

716  ủ  bà N và ông Bé N. R n  giới QSD đ t xá  địn   ằng  ờ r n    ung n  ng trong 

quá trìn  sử   ng,  ên bà N, ông Bé N  ố ý mó  đ t làm đ ờng n ớ , p á  ờ (s   ờ) làm 

  o  ờ ruộng  ị xê  ị  ,  ị cong l n s ng t ử  đ t số 379  ủ   ộ  à Lê T ị  .  

Nay bà H  êu  ầu  bà N, ông Bé N và  các t àn  viên trong  ộ gi  đìn  bà N trả lại 

  o  ộ bà H quản lý sử   ng  iện tí   đ t  ị l n   iếm 57m
2
, xá  địn    i  á  mố : 1-2-3-

4-4A-5. Tại p iên t   bà H ủ  qu ền   o   ị Trần T ị L xá  địn  r n  giới QSD đ t là các 

đoạn t ẳng nối  á  mố : 2-3-4-4A-5 ( á  mố  1-2-3-4-4A-5 đ ợ  xá  địn  t eo t eo Trí   

đo  iện trạng tr n     p ngà  12 9 2016 và    n  lý ngà  29 11 2018  ủ  C i n án  V n 

p  ng đ ng ký đ t đ i  u ện C).  

Người có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan: Trần Thị L, Trần Văn T, Trần Văn L, Trần 

Văn T, Trần Thị Bích D (anh T và chị Bích D cùng ủ  qu ền cho chị Trần Thị L) cùng 

t ống n  t với ý kiến,  êu  ầu  ủ   à Lê T ị   đã trìn   à  và  êu  ầu  ội đồng xét xử 

   p n  n ý kiến,  êu  ầu  ủ   à Lê T ị  .  

Bị đơn Trần Thanh N và những người có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngu  n 

Văn Bé N, Ngu  n Phú L, Ngu  n Thị Thanh H, Ngu  n Phú T (bà N, anh L, chị 

Hương, anh T cùng ủ  qu ền cho ông Ngu  n Văn Bé N) trình bày: 
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P ần đ t ruộng t ử  đ t số 376 và 716 tờ  ản đồ số 06, t ử  đ t số 352 tờ  ản đồ số  

50  ó nguồn gố   ủ  ông Ngu  n V n B   u ển n  ợng   o vợ   ồng bà N, ông Bé N 

vào n m 2.000 n  ng k ông làm gi   tờ, k ông đo đạ  t ự  tế.  

Đến n m 2002 t ì  án  ộ đị    ín  xã A đến  iện tr ờng đo đạ  dùm và l p 

 iên  ản ngà  03 12 2002 nội  ung g i  iện tí   đ t   u ển n  ợng  ó   iều 

ngang giáp đ t ông Trần V n D là 21m. Đến n m 2004, ông Ngu  n V n B và bà 

Trần T  n  N đ ng ký  ồ sơ   u ển n  ợng QSD đ t t ì đ ợ  UBND  u ện C đã 

  p gi      ng n  n QSD đ t ngày 03/11/2004 t ử  đ t số 377  iện tí   4.086m 

và t ử  đ t số 716,  iện tí   914m
2
  ùng tờ  ản đồ số 6 cho bà Trần T  n  N và 

  p  i      ng n  n QSD đ t ngà  09 4 2007 t ử  đ t số 352 tờ  ản đồ số 50 

 iện tí   274m
2
   o  ộ  à Trần T  n  N.  

Quá trình   u ển n  ợng và quản lý, sử   ng đ t, t ì  ộ  à Lê T ị   và bên 

 ộ  à Trần T  n  N đều sử   ng đ t ổn địn , hiện trạng  ờ r n  tiếp giáp giữ  đ t 

 ộ bà N với đ t  ủ   ộ  à Lê T ị   k ông t    đổi, bên  ộ bà N k ông p á  ờ l n 

s ng đ t  ủ   ộ bà H,  nên bà Trần T  n  N và  á  t àn  viên trong  ộ bà N không 

đồng ý trả lại  ên  ộ bà H  iện tí   đ t tr n     p  57m
2
 xá  địn    i  á  mố  1-2-3-

4-5-1. Bên bà N, ông Bé N, anh L, anh T,   ị    êu  ầu  xá  địn  r n  đ t là mố  1 đến 

mố  5. 

Tại p iên t  , ông Ngu  n V n Bé N thay đổi ý kiến,  êu  ầu n   s u: ông Bé N 

xá  địn   iện tí   tr n     p 57m
2
 là  ờ ranh   ung, r n  giới QSD đ t là đoạn t ẳng 

nối mố  2 với mố  4A trong đó mố  4A là điểm giữ  đoạn r n  xá  địn    i mố  4 và 

mố  5, mố  4A  á   mố  5 là 0,4m và  á   mố  4 là 0,4m ( á  mố  1-2-3-4-4A-5 

đ ợ  xá  địn  t eo theo Trí   đo  iện trạng tr n     p ngày 12/9/2016 và    n  lý ngà  

29/11/2018  ủ  C i n án  V n p  ng đ ng ký đ t đ i  u ện C). 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hu ện C phát biểu quan điểm:  

Về tố t ng: T ống n  t với trìn  tự t ủ t   t   lý,     giải, giải qu ết, xét xử v  án. 

Cá  đ ơng sự    p  àn  đúng qu  địn  p áp lu t k i t  m gi  tố t ng. Việ  tuân t eo 

p áp lu t  ủ  T ẩm p án và  ội đồng xét xử trong quá trìn  giải qu ết, m  p iên t   xét 

xử v  án là đúng qu  địn   p áp lu t.  

Về nội  ung: Đề ng ị  ội đồng xét xử    p n  n một p ần  êu  ầu  ủ  ngu ên 

đơn  à Lê T ị  , xá  địn  r n  giới QSD đ t là đoạn t ẳng nối mố  2-4A-5 ( á  mố  2-

4A-5 đ ợ  xá  địn  t eo t eo Trí   đo  iện trạng tr n     p ngày 12/9/2016 và    n  lý 

ngày 29/11/2018  ủ  C i n án  V n p  ng đ ng ký đ t đ i  u ện C). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn k  i kiện  ủ  ngu ên đơn  à Lê T ị   về việ  tr n     p r n  giới 

QSD đ t, t uộ  t ẩm qu ền giải qu ết, xét xử  ủ  T   án n ân dân  u ện C, t uộ  

tr ờng  ợp k ông tín  t ời  iệu  t eo qu  địn  p áp lu t.   



4 

 

[2] Xét  êu  ầu  ủ   à Lê T ị  , xét  êu  ầu  ủ   à Trần T  n  N và các ý 

kiến,  êu  ầu  ủ   á  đ ơng sự liên qu n.  ội đồng xét xử xét t   : 

[2.1] P ần đ t tại t ử  đ t số 379 tờ  ản đồ số  06   p QSD đ t   o  ộ  à Lê 

T ị   có  iện tí   11.515m
2
, đo đạ   iện trạng t ự  tế là 11.645m

2
  (không tính 

 iện tí   tr n     p 57m
2
), tuy nhiên   i      ng n  n QSD đ t ngà  18 8 1994   

 iện tí   11.515m
2
 t ử  đ t số 379 tờ  ản đồ số  06   p cho ông Trần V n D t uộ  

tr ờng  ợp tự đ ng ký kê k  i lần đầu k ông đo đạ  t ự  tế. Sau khi ông D  ết,  ộ 

bà Lê T ị   đ ng ký  t ừ  kế QSD đ t t ì đ ợ  UBND  u ện C   p  i      ng 

n  n QSD đ t ngày 18/6/2008 t ử  đ t số 379 tờ  ản đồ số  06  iện tí   11.515m
2
 

n  ng m   IV  i      ng n  n QSD đ t ngà  18 6 2008 g i   ú   iện tí   t ử  

đ t      đ ợ  đo đạ  chính xác”, Công v n số 1439 UBND-NC ngày 26/4/2018 

 ủ  UBND  u ện C  ũng xá  địn  bà Lê T ị   n  n t ừ  kế trọn t ử  đ t số 379 

nên k ông đo đạ  t ự  đị .   

P ần đ t  ủ   ộ bà Trần T  n  N tại t ử  đ t số 377  iện tí   4.086m
2
 và t ử  

đ t số 716  iện tí   914m
2
  tờ  ản đồ số 06, và t ử  đ t số 352  iện tí   274m

2
  tờ  ản đồ 

số 50  ó nguồn gố   ủ  ông Ngu  n V n B   u ển n  ợng lại tổng  iện tí   là 5.274m
2
,  

đo đạ   iện trạng t ự  tế là 4.931m
2
 (k ông tín   iện tí   tr n     p 57m

2
), tuy 

nhiên chiều  ài t ự  tế  ủ  3 t ử  đ t nà  lại t iếu 35,03m,   iều rộng lại t ừ  

1,76m so với  iên  ản  xá  địn  r n  giới QSD đ t   u ển n  ợng 2 t ử  đ t số 

377+716.  

N   v   không t ể   n    vào  iện tí  , kí   t  ớ   ủ   á  t ử  đ t  ủ    i 

 ộ để giải qu ết, xét xử các tr n     p r n  giới QSD đ t  trong v  án.  

[2.2] Bên  ộ bà H   o rằng  ên  ộ bà N, ông Bé N  ố ý  đào mó  đ t làm 

đ ờng n ớ , p á  ờ (s   ờ) làm   o  ờ ruộng  ị xê  ị  ,  ị cong l n s ng t ử  đ t  ủ  

 ộ  à Lê T ị   n  ng k ông  ó tài liệu,    ng       ng min  trong k i bên bà N, 

ông Bé N k ông t ừ  n  n. Tại p iên t  , ông Bé N t ừ  n  n và  êu  ầu xá  địn  

 iện tí   tr n     p 57m
2
  là  ờ r n    ung, r n  đ t   giữ   ờ r n    ung n  ng 

 ên  ộ bà H k ông đồng ý mà vẫn giữ ngu ên  êu  ầu xá  địn  r n  giới QSD đ t 

là các mố  2-3-4-4A-5. Hội đồng xét xử n  n t     á   ên đ ơng sự đều t ừ  

n  n   i  ên đ ng sử   ng chung  iện tí   tr n     p làm bờ ranh chung, nên 

qu ết địn  xá  địn  r n  giới QSD đ t là đoạn t ẳng nối  mố  2,  mố  4A và  mố  

5 là p ù  ợp với qu ền và lợi í    ợp p áp  ủ   á  đ ơng sự (trong đó mố  2 là 

tr  mố  xá  địn  r n  giới QSD đ t giữ  p ần đ t  ên  ộ bà H,  ộ bà N và  ộ ông 

Bàng,   n mố  4A là điểm giữ  đoạn r n  xá  địn    i mố  4 và mố  5, mố  4A 

cách mố  4 là 0,4m và  á   mố  5 là 0,4m).   

 N   v   bà H  êu  ầu xá  địn  r n  giới QSD đ t là  á  mố  1-2-3-4-4A-5 

     đủ   n    để    p n  n toàn  ộ.  

[2.3] Cá  đ ơng sự t ống n  t với kết quả xem xét t ẩm địn  tại   ỗ và địn  

giá tài sản trong v  án. Diện tí   đ t tr n     p là  ờ r n    ung xá  địn    i các 
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mố  1-2-3-4-4A-5 t eo Trí   đo  iện trạng tr n     p ngà  12 9 2016 và    n  lý 

ngày 29/11/2018  ủ  C i n án  V n p  ng đ ng ký đ t đ i  u ện C.  

[3] Về án p í  ân sự sơ t ẩm và chi p í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ, địn  giá 

tài sản: Bà Lê T ị   p ải   ịu án p í  ân sự sơ t ẩm t ơng  ng với p ần  êu  ầu 

k ông đ ợ     p n  n t eo qu  địn  p áp lu t và   ịu toàn  ộ   i p í xem xét 

t ẩm địn  tại   ỗ và địn  giá tài sản.  

[4] Ý kiến p át  iểu  ủ  đại  iện Viện Kiểm sát nhân dân  u ện C tại p iên 

t   là  ó   n   , p ù  ợp với qu  địn  p áp lu t. 

V  các lẽ trên; 

QU ẾT ĐỊNH: 

C n    vào: 

- Cá  Điều: 26, 35, 91, 92,  147, 235  ủ  Bộ lu t tố t ng  ân sự n m 2015; 

- Điều 203 Lu t đ t đ i n m 2013; 

- Các Điều: 155, 175,  688  ủ  Bộ lu t  ân sự n m 2015;  

- Các Điều: 26,  27  ủ  P áp lện  án p í, lệ p í Toà án n m 2009 và Điều 48 

 ủ  Ng ị qu ết số 326 2016 UBNTVQ 14 ngà  30 12 2016 qu  địn  về m   t u, 

mi n, giảm, t u, nộp, quản lý và sử   ng án p í và lệ p í T   án.   

- Lu t t i  àn  án  ân sự n m 2008 đã đ ợ  sử  đổi  ổ sung n m 2014. 

Xử:  

C  p n  n một p ần  êu  ầu  ủ  bà Lê T ị   về việ  tr n     p r n  giới 

QSD đ t. 

R n  giới QSD đ t (p ần tr n     p) giữ  t ử  đ t số 379 tờ  ản đồ số  06 

  p QSD đ t   o  ộ  à Lê T ị   với  á  t ử  đ t số 377 và 716  tờ  ản đồ số  06, 

t ử  đ t số 352   p QSD đ t   o  ộ bà Trần T  n  N đ ợ  xá  địn    i  á  mố  

sau: 

- Mố  2: cách mố  1 là 0,36m và  á   mố  3 là 0,41m.  

- Mố  4A:  á   mố  5 là 0,4m và  á   mố  4 là 0,4m.  

- Mố  5: cách mố  6 là 29,37m và  á   mố  1 là 77,52m.  

Nối mố  2, mố  4A và mố  5 là r n  giới QSD đ t (p ần tr n     p) giữ    i 

bên. (vị trí  á  mố  xá  địn  t eo Trí   đo  iện trạng tr n     p ngày 12/9/2016 và 

   n  lý ngà  29 11 2018  ủ  C i n án  V n p  ng đ ng ký đ t đ i hu ện C). 

Cá  đ ơng sự  ó qu ền và ng ĩ  v  quản lý, sử   ng r n  giới QSD đ t đã xá  

địn ,  k ông đ ợ  l n   iếm, t    đổi   i  ời vị trí mố  giới, r n  giới đã xá  địn   t eo 

qu  địn  p áp lu t.  

Về án p í  ân sự sơ t ẩm:  Bà Lê T ị   p ải   ịu án p í  ân sự sơ t ẩm là 

200.000  đồng. Số tiền tạm  ng án p í bà Lê T ị   đã nộp  200.000 đồng t eo  iên 

lai t u tiền số 038711 ngày 18/5/2016  ủ  C i     t i  àn  án  ân sự  u ện C 
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đ ợ  trừ vào án p í p ải nộp.  

Về   i p í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ, địn  giá tài sản là: 4.434.000 đồng:  Bà 

Lê T ị   p ải   ịu toàn  ộ   i p í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ, địn  giá tài sản là: 

4.434.000 đồng.  (đã nộp xong) 

Tr ờng  ợp  ản án đ ợ  t i  àn  t eo qu  địn  tại điều 2 Lu t t i  àn  án 

 ân sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án  ân sự, ng ời p ải t i  àn  án  ân sự, ng ời  ó 

qu ền lợi, ng ĩ  v  liên qu n  ó qu ền t ỏ  t u n t i  àn  án, qu ền  êu  ầu t i 

 àn  án, tự ngu ện t i  àn  án  oặ   ị   ỡng   ế t i  àn  án t eo qu  địn  tại  á  

điều 6, 7, 7a, 7b và 9  ủ  Lu t t i  àn  án  ân sự; t ời  iệu t i  àn  án đ ợ  t ự  

 iện t eo qu  địn  tại Điều 30 Lu t t i  àn  án  ân sự. 

Về qu ền k áng  áo: Cá  đ ơng sự  ó qu ền làm đơn k áng  áo  ản án trong 

t ời  ạn 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án. 

 

Nơi nhận: Đ269BLTTDS TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Đ ơng sự. THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Viện KSND  u ện Châu Thành; 

- C i     T ADS  u ện Châu Thành; 

- TAND t n  Đồng T áp. 

- L u  ồ sơ v  án. 

  

  N    n Q  c H n   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


